
KẾ HOẠCH 
Giúp đỡ xã Quân Hà huyện Bạch Thông xây dựng nông thôn mới 

 giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Văn bản số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về 

việc tiếp tục giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Qua khảo 

sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tại xã Quân Hà huyện Bạch Thông, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng 

kế hoạch giúp đỡ xã Quân Hà thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2021 - 2025 như sau: 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Căn cứ Công văn số 164-CV/TU ngày 19/3/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về 

việc tiếp tục giúp đỡ xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/3/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới tỉnh Bắc Kạn năm 2021; 

Căn cứ Thông báo số 183/TB-UBND ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa 

tại buổi kiểm tra công tác triển khai và tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia tại xã Quân Hà huyện Bạch Thông. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm huy động nguồn lực của các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể 

của Sở Nông nghiệp và PTNT, tổ chức triển khai các nội dung, giải pháp phù hợp 

giúp đỡ xã Quân Hà hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 

2. Yêu cầu 

Các đơn vị, phòng, ban trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, điều 

kiện cụ thể của từng đơn vị, tổ chức triển khai kế hoạch giúp đỡ xã Quân Hà đảm 

bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; huy động nguồn lực, lồng ghép 

các chương trình, dự án để tập trung giúp đỡ xã Quân Hà huyện Bạch Thông xây 

dựng nông thôn mới.  

III. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG 

THÔN MỚI 

1. Khái quát chung 

Xã Quân Hà cách trung tâm huyện Bạch Thông 10 km về phía Nam, trên cơ 

sở sáp nhập xã Quân Bình và xã Hà Vị theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH của 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:             /KH-SNN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày          tháng 5 năm 2021 
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Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2.015,26 ha; 

trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 1.854,85 ha, đất phi nông nghiệp 130,10 ha, 

đất chưa sử dụng 30,31 ha. Tổng dân số có 4.068 nhân khẩu với 1.041 hộ, gồm 5 

dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Hoa) sống phân bố tại 16 thôn, lực lượng trong độ 

tuổi lao động là 3.645 người. 

Với lực lượng lao động dồi dào, điều kiện tự nhiện, giao thông đi lại tương 

đối thuận lợi, hệ thống kênh mương được kiên cố hóa đạt 75%, tỷ lệ diện tích đất 

sản xuất nông nghiệp được tưới nước chủ động là 235 ha, đạt 91,7% xã Quân Hà 

lấy phát triển sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi làm trọng tâm của phát triển kinh 

tế, trong những năm gần đây xã Quân Hà đã từng bước chuyển đổi cơ cấu từ cây 

trồng, vật nuôi có giá trị thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao theo 

hướng hàng hóa như: cây ổi, chè, chăn nuôi lợn, gà thịt, cá,...phát triển cây dược 

liệu, cây lâm nghiệp thông qua việc trồng rừng phân tán, tổ chức khai thác các loại 

sản phẩm từ rừng trồng,... Nhìn chung, đời sống của người dân tuy đã được cải 

thiện nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập bình quân năm 2020 đạt 32 

triệu đồng/người. 

2. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của xã Quân Hà 

huyện Bạch Thông 

Qua rà soát thực trạng theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tính đến cuối 

năm 2020, xã Quân Hà đã đạt 14/19 tiêu chí, còn lại 05 tiêu chí chưa đạt gồm 

Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 5 về Trường học, Tiêu chí số 6 về Cơ sở 

vật chất văn hóa, Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 17 về Môi trường và an 

toàn thực phẩm. 

 (cụ thể tại phụ lục kèm theo) 

IV. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ chung 

Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh và Ban chỉ đạo xây dựng nông 

thôn mới huyện Bạch Thông giúp đỡ xã Quân Hà thực hiện hoàn thành các tiêu 

chí chưa đạt theo lộ trình kế hoạch xã đề ra. 

Với chức năng nhiệm vụ chuyên môn được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT 

tập trung thực hiện các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để góp phần giúp xã 

Quân Hà hoàn thành và củng cố 05 tiêu chí là Thủy lợi (tiêu chí số 3) Thu nhập 

(tiêu chí số 10), Hộ nghèo (tiêu chí số 11), Tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13), Môi 

trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17). 

2. Nội dung giúp đỡ xã Quân Hà giai đoạn 2021-2025 

- Giúp đỡ, hướng dẫn xã trong việc hoàn thiện thủ tục để được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới đối với các tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý của 

ngành Nông nghiệp và PTNT. 
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- Hỗ trợ công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và xây dựng một 

số mô hình phát triển kinh tế, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng 

hàng hóa gắn với liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm ổn định để 

nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. 

- Hướng dẫn thành lập các hợp tác xã nông, lâm nghiệp khi có nhu cầu; tập 

huấn, giúp đỡ các tổ chức kinh tế, các Hợp tác xã trên địa bàn xã Quân Hà về công 

tác quản trị và phương án tổ chức sản xuất kinh doanh. 

- Giới thiệu, kết nối giữa hộ sản xuất, Hợp tác xã của xã Quân Hà với các 

doanh nghiệp trong khâu bao tiêu sản phẩm nông, lâm nghiệp. 

- Cung cấp nội dung tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản 

xuất nông lâm thủy sản; hướng dẫn triển khai ký cam kết sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy định tại Điều 2 Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hỗ trợ 

các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn. 

- Các tổ chức đoàn thể của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp với xã Quân Hà thực hiện các nội dung công việc giúp đỡ cụ thể, phù hợp với 

khả năng của tổ chức. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để đảm bảo mục đích yêu cầu và hoàn thành các nội dung đã đề ra, Sở 

Nông nghiệp và PTNT phân công, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong ngành có 

trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ xã Quân Hà thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan giúp đỡ xã 

củng cố, kiện toàn lại tổ chức, hoạt động của các hợp tác xã và hướng dẫn thành 

lập các hợp tác xã nông, lâm nghiệp khi có nhu cầu. Lồng ghép các chương trình, 

dự án tập huấn về công tác quản trị và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh 

cho hợp tác xã; giới thiệu cho hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp; hỗ trợ thực hiện dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn. 

2. Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, 

giúp đỡ xã duy trì, nâng cao Tiêu chí số 3 về Thủy lợi. 

3. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ, hướng dẫn xã 

tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, làm giàu từ rừng thông qua 

việc thực hiện các mô hình nông lâm kết hợp, trồng cây đa mục đích, cây lâm 

nghiệp có giá trị kinh tế cao, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng để nâng cao 

thu nhập cho người lao động nông thôn; góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, 

sạch, đẹp. 
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4. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, phối hợp với địa phương mở lớp 

tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân trong việc bố trí, tổ chức sản xuất đảm 

bảo an toàn thực phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm đối với 

các loại cây trồng là thế mạnh của địa phương như: Lúa, ngô...; giúp xã rà soát, 

xây dựng phương án lựa chọn một số cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt 

vào gieo trồng nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động nông thôn. Hỗ trợ 

hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc và quản lý sâu bệnh hại 

trên một số cây trồng chính. 

5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y hỗ trợ, hướng dẫn địa phương chuyển đổi cơ 

cấu chăn nuôi, phát triển đa dạng các loại vật nuôi để nâng cao thu nhập cho người 

lao động nông thôn. 

6. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản hướng dẫn, giúp 

đỡ xã thực hiện chỉ tiêu 17.8 Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc tiêu chí số 17. 

Cung cấp nội dung tuyên truyền kiến thức về an toàn thực phẩm trong sản 

xuất nông lâm thủy sản; hướng dẫn xã trong việc triển khai ký cam kết sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo quy định tại Điều 2 Thông 

tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; hỗ 

trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 

25/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc cấp xác nhận chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn. 

7. Trung tâm Khuyến nông phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá nhu 

cầu lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp có khả năng phát triển theo hướng sản 

xuất hàng hóa từ đó xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Hỗ trợ tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với các cây trồng, vật nuôi đã 

và đang thực hiện tại địa phương. Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát 

triển cây trồng vụ Đông gắn với kết nối trong khâu bao tiêu sản phẩm. 

8. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn phối hợp với địa 

phương rà soát hiện trạng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, củng cố 

kiện toàn các tổ quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước sinh hoạt nông 

thôn. Hỗ trợ tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, nhà tiêu hợp vệ 

sinh; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn. 

9. Các tổ chức đoàn thể của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 

gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, huy động đóng góp nguồn lực để thực 

hiện các tiêu chí của Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. 

10. Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp đỡ, hướng dẫn xã trong việc 

hoàn thiện thủ tục để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với các chỉ 

tiêu, tiêu chí liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT. 

Tham mưu công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; phối hợp với các 

đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ xã 
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Quân Hà xây dựng nông thôn mới. Tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn và các ban, ngành về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân 

huyện Bạch Thông quan tâm, phối hợp giúp đỡ xã Quân Hà thực hiện hoàn thành 

các tiêu chí chưa đạt chuẩn. 

2. Đề nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Quân Hà phối 

hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT trong các hoạt động khảo sát, chỉ đạo 

tổ chức thực hiện các nội dung giúp đỡ; đồng thời chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền, 

các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân xã Quân Hà tích cực xây dựng nông 

thôn mới để đạt các tiêu chí còn lại. 

Trên đây là kế hoạch giúp đỡ xã Quân Hà, huyện Bạch Thông xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận 

được sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính 

quyền các cấp để Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.  

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và ĐT; Tài chính; Giáo 

dục và ĐT; Thông tin và TT; Văn hóa, Thể 

thao và DL; Xây dựng; Tài nguyên và MT; 

- Văn phòng Điều phối XDNTM; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị  trực thuộc Sở (t/h); 

- Huyện uỷ, UBND huyện Bạch Thông; 

- ĐU, HĐND, UBND xã Quân Hà (p/h); 

- Lưu: VT, KHTC.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Cương 
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PHỤ LỤC 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI XÃ QUÂN 

HÀ HUYỆN BẠCH THÔNG 

1. Duy trì và nâng cao chất lượng 14 tiêu chí đã đạt chuẩn: Tiêu chí số 1 

về quy hoạch, Tiêu chí số 3 về thủy lợi, Tiêu chí số 4 về điện, Tiêu chí số 7 về cơ 

sở HTTMNT, Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông, Tiêu chí số 9 về Nhà ở 

dân cư, Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, Tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, Tiêu 

chí số 13 về tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 14 về giáo dục, Tiêu chí số 15 về Y tế, 

Tiêu chí số 16 về Văn hóa, Tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp 

luật, Tiêu chí số 19 về Quốc phòng an ninh. 

2. Lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt 

Các tiêu chí chưa đạt gồm Tiêu chí số 2 về Giao thông, Tiêu chí số 5 về 

Trường học, Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí số 10 về Thu nhập, 

Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. 

- Tiêu chí Giao thông 

Hiện trạng: 

- Đường xã và đường trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa 11,824km, 

đạt 100%. 

- Tổng chiều dài đường trục thôn, liên thôn: 27,1km, trong đó được cứng hóa 

12,8km, đạt 47,2%. 

- Đường ngõ xóm 7,7 km, phần lớn là đường đất, lầy lội vào mùa mưa; số 

km đã được cứng hóa 2,61km, đạt 33,89%. 

Nội dung thực hiện: 

- Cứng hóa thêm ít nhất 1 km đường trục thôn, liên thôn để đảm bảo tỷ lệ 

cứng hóa trrên 50% 

- Đảm bảo 100% đường ngõ xóm không lấy lội vào mùa mưa (lát bằng gạch 

vỡ, đá dăm, đá thải, gạch xỉ) 

- Kinh phí: 5.130 triệu đồng NN hỗ trợ: 4.491 triệu; ND góp: 639 triệu 

* Làm các tuyến đường trục thôn cụ thể như sau: 

- Nâng cấp đường trục từ thôn Thái Bình - Đoàn Kết: Dài 3,5 km; rộng 

3m; Trong đó:  Đổ bê tông mới 1km, nâng cấp đường 2,5 km. Kinh phí NSNN: 

3.000 triệu. 

- Làm mới đường trục thôn Lủng Kén – Nà Cáy: Dài 300 m; rộng 3m; 

Kinh phí NN: 250 triệu 

- Làm mới đường trục thôn Cốc Xả – Khau Mạ: Dài 505 m; Rộng 3 m; 

Kinh phí NN: 373 triệu 
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- Làm mới đường Khau Mạ (Đoạn nối tiếp): Dài 450 m; Kinh phí NN: 

332 triệu. 

- Làm mới đường trục thôn Lủng Huồng thôn Lủng Kén: Dài 800 m rộng 

2m; Kinh phí NN: 365 triệu 

- Làm mới đường trục thôn Nà Ngảng: dài 250 m ; rộng 2 m; Kinh phí: 

106 triệu. 

- Làm mới đường nội thôn Nà Mạ - Nà Liềng: Rộng 2m; Dài 150 m: Kinh 

phí NN là: 65 triệu. 

- Nguồn kinh phí: NSNN, Nguồn CT MTQG XD NTM. 

 Thời gian thực hiện: quý II, III/2021. 

- Tiêu chí Trường học 

Hiện trạng: 

Trên địa bàn xã có 4 trường học (1 trường THCS, 1 trường Tiểu học, 2 

trường Mần non) hiện nay có 2 trường đã đạt chuẩn (1 trường THCS, 1 trường 

mần non). 

Nội dung thực hiện: 

Hoàn thiện cơ sở vật chất của trường THCS và trường Tiểu học 1 đạt chuẩn 

theo quy định. Cụ thể: 

- Sửa chữa trường tiểu học. 

- Xây mới trường THCS. 

- Kinh phí: 6.800 đồng . 

Trong đó: 

+ Sửa chữ trường tiểu học, xây tường rào bao quanh, NSNN là: 800 triệu. 

+ Xây mới trường THCS. NSNN 6.000 triệu; xã hội hóa: 80 triệu. 

- Thời gian thực hiện: quý II, III/2021. 

- Tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa 

Hiện trạng: 

- Xã có nhà văn hóa xã và sân thể thao của xã đạt chuẩn theo quy định. 

- Xã có 11/15 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn về diện tích quy hoạch và diện 

tích sử dụng theo quy định. 

- Có 8/15 thôn có sân thể thao riêng phục vụ nhu cầu rèn luyện và vui chơi 

của nhân dân, thôn Thái Bình sử dụng chung sân thể thao của xã. Còn 7 thôn chưa 

có sân thể thao. 

Nội dung thực hiện: 

* Nhà văn hóa thôn: 
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- Hiện nay còn 4 nhà văn hóa thôn chưa đạt chuẩn, gồm xây mới các thôn:  

+ Nhà văn hóa thôn Khuổi Thiêu: 100 chỗ ngồi; rộng 148,1 m
2
; NSNN: 

200 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Khau Mạ: 80 chỗ ngồi; rộng 105 m
2
; NSNN: 200 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Cốc Xả: 80 chỗ ngồi; rộng 105 m
2
; NSNN: 200 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết: 80 chỗ ngồi; rộng 105 m
2
; NSNN: 200 triệu. 

Kinh phí: 1.600 đồng. 

Trong đó: +  NSNN là: 800 triệu. 

                 + Dân đóng góp 800 triệu. 

- Nguồn kinh phí:  Nguồn CT MTQG XD NTM. 

* Nhà văn hoá xã: 200 triệu. Trong đó: 

+ Nâng cấp, sửa chữa: Mở rộng nhà văn hóa xã: Thêm 50 chỗ ngồi thành 

150 chỗ: Kinh phí: 100 triệu, Nguồn Chương trình MTQG XD NTM. 

+ Hoàn thiện trang thiết bị nhà văn hoá xã theo quy định: âm thanh, loa đài, 

trang trí khánh tiết, hệ thống làm mát.  Kinh phí: 100 triệu, Nguồn Chương trình 

MTQG XD NTM. 

* Hỗ trợ thiết bị cho nhà văn hóa thôn. Trong đó: 

+ Nhà văn hóa thôn Khuổi Thiêu: 30 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Khau Mạ: 30 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Cốc Xả: 30 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Đoàn Kết: : 30 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Nà Phả : 30 triệu. 

+ Nhà văn hóa thôn Lủng Coóc : 30 triệu. 

+ Nhà văn hóa Nà Liềng: 20 triệu. 

Tổng kinh phí: 400 triệu. Trong đó NSNN 200 triệu, nhân dân đóng góp 200 

triệu. 

* Sân thể thao thôn: Khuổi Thiêu, Cốc Xả, Khau Mạ, Đoàn Kết. Kinh phí 

160 triệu. Trong đó:  NSNN: 80 triệu; Nhân dân góp: 80 triệu. 

- Nguồn vốn: Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM. 

 Thời gian thực hiện: quý II, III, IV/2021. 

- Tiêu chí Thu nhập 

Hiện trạng: Năm 2020 thu nhập bình quân xã Quân Hà là 32 triệu đồng/ 

người/ năm. 

Nội dung thực hiện: Đạt thu nhập bình quân 37 triệu đồng/người năm 2021. 
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+ Tiếp tục tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo 

hướng sản xuất hàng hoá; lựa chọn các loại cây giống con giống có giá trị, chất 

lượng cao phù hợp với nhu cầu thị trường và trình độ canh tác của người dân để 

sản xuất. Đổi mới dần phương thức sản xuất nông hộ sang sản xuất tập thể để tạo 

ra nhiều sản phẩm, có tính cạnh tranh cao. Bố trí nguồn vốn để hỗ trợ triển khai 

thực hiện một số mô hình trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả. 

+ Tiếp tục duy trì nâng cao hiệu quả các dự án đang thực hiện (dự án nuôi gà 

thương phẩm, dự án chè, ổi...). Tập trung triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ 

phát triển sản xuất năm 2021, ưu tiên những mô hình, dự án cho thu nhập trong 

năm.  

+ Rà soát, thống kê thu nhập theo quy định. 

- Kinh phí : 2.520 triệu; Trong đó: NSNN là: 1.764 triệu; ND góp: 756 triệu. 

Thực hiện Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm 

lợn thương phẩm: Qui mô: 89 con; Kinh phí 569 triệu. Trong đó NN hỗ trợ là: 400 

triệu; Nhân dân góp: 169 triệu. 

Thực hiện Dự án PTSX liên kết theo chuỗi giá trị chăn nuôi trâu sinh sản: 

gắn: Qui mô: 28 con; Kinh phí 687 triệu trong đó NN hỗ trợ là: 500 triệu; Nhân 

dân góp: 187 triệu. 

- Nguồn vốn: Sự nghiệp chương trình MTQG năm 2021, ngân sách huyện, 

ngân sách xã. 

 Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

- Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm 

Hiện trạng: 

Cơ bản các hộ đã có nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh, hệ thống chuồng trại đã 

có chỗ thu gom rác thải. Tuy nhiên một số hộ vẫn còn chưa làm được nắp đậy hố 

thu chất thải gia súc, một số thôn hệ thống thoát nước thải sinh hoạt tập trung chưa 

đảm bảo như thôn Nà Búng (Cốc Thị), mương thoát thải sinh hoạt liên thôn Khau 

Mạ - Nà Phả. 

Lò đốt rác tập trung khu Quân Bình cũ đã xuống cấp cần sửa chữa và cần 

kinh phí để duy trì hoạt động. 

Nội dung thực hiện: 

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân chủ động, tự giác 

chỉnh trang nhà cửa, tổ chức sắp xếp lại các công trình vệ sinh của gia đình đảm 

bảo xanh - sạch - đẹp; duy trì thường xuyên hoạt động vệ sinh đường làng ngõ xóm 

hằng tháng.  

Triển khai nhân rộng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhóm hộ đã 

được triển khai tại thôn Thái Bình ra địa bàn toàn xã. Tiếp tục triển khai cho các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường 

trong quá trình sản xuất kinh doanh. 



10 

 

- Xây mới hệ thống thoát nước thải sinh hoạt Cốc thị thôn Nà Búng: Dài: 

150 m. Kinh phí: 90 triệu; Trong đó: NSNN: 63 triệu; ND góp: 27 triệu. 

- Xây mới hệ thống thoát nước thải sinh hoạt liên Thôn Khau Mạ - Nà Phả: 

Chiều dài: 600 m. Kinh phí:  620 triệu; Trong đó: NSNN: 434 triệu; ND góp: 186 

triệu. 

Thời gian thực hiện: Quý II, III, VI/2021. 

 2.3. Tổng nhu cầu kinh phí: 15.477 triệu đồng, cụ thể: 

- Đã bố trí kế hoạch vốn ngân sách huyện, tỉnh: 4.900 triệu đồng. 

- Nhu cầu vốn: 10.577 triệu đồng. 
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